EMSA: Những vấn đề then chốt liên quan đến yếu tố con người trong ngành vận tải biển
Seafarers
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Trong ấn bản thứ hai của báo cáo Emsafe, của EMSA, ngoài những vấn đề khác còn có, những xem xét quan trọng liên quan đến yếu tố con người trong vận tải biển.
Những thách thức trong môi trường làm việc
Theo EMSA, môi trường làm việc của thuyền viên không hề dễ dàng; những khó khăn không chỉ dừng lại ở bão tố, sóng lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những ngày dài trên biển, cường độ hoạt động cao tại cảng, sự tương tác xã hội hạn chế và tình trạng mệt mỏi đều là các yếu tố khiến cuộc sống trên biển trở nên vô cùng khắc nghiệt. Những nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện làm việc của thuyền viên, như Công ước Lao động Hàng hải (MLC), là những bước đi đúng hướng.
Nghiên cứu về việc triển khai Công ước Lao động Hàng hải (MLC) 2006 tại các quốc gia ASEAN sẽ góp phần hình thành nhận thức chung về tình trạng tuyển dụng và bố trí thuyền viên ở cấp độ toàn cầu, đồng thời xác định ra các rào cản đối với việc thực hiện hiệu quả trách nhiệm của các quốc gia cung ứng lao động.
Khoảng 25% các khiếm khuyết có liên quan đến yếu tố con người
Tuy nhiên, số liệu từ các cuộc kiểm tra của Nhà nước có cảng (PSC) cho thấy vẫn còn một chặng đường dài trong việc nâng cao an toàn cho thuyền viên trên tàu. Khoảng 25% các khiếm khuyết được phát hiện là có liên quan đến yếu tố con người, trong đó phần lớn thuộc MLC Tiêu đề 4, nội dung về chăm sóc y tế, bảo hộ an toàn và phòng ngừa tai nạn cho thuyền viên.

Bảo vệ trước bạo lực và quấy rối
Các sáng kiến chung của IMO, ILO và Liên minh châu Âu (EU), cùng với các nghiên cứu hiện có, được kỳ vọng sẽ tăng cường bảo vệ thuyền viên trước bạo lực và quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục, bắt nạt và xâm hại tình dục, nhằm bảo đảm quyền được làm việc trong điều kiện tử tế của thuyền viên và nâng cao sức hấp dẫn của ngành đối với mọi giới.
Xin nhắc lại rằng vào tháng 11, IMO và EU đã ký thỏa thuận khởi động dự án Safe Horizons – một sáng kiến đầy tham vọng nhằm thúc đẩy chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực và quấy rối trong lĩnh vực hàng hải.
Số hóa, tự động hóa và nâng cao kỹ năng
Số hóa và tự động hóa đang làm gia tăng nhu cầu về đội ngũ thuyền viên có trình độ kỹ năng cao. Việc huấn luyện lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling) sẽ là yêu cầu tất yếu, đồng thời cũng mở ra các cơ hội mới cho thuyền viên.
Việc chuyển giao một số hoạt động cho các Tổ chức được công nhận (Recognized Organizations – ROs) sẽ cải thiện điều kiện làm việc bằng cách giảm mức độ tiếp xúc với môi trường nguy hiểm và giảm thời gian dài sống trong trạng thái cô lập xã hội một phần.
Huấn luyện thuyền viên về các công nghệ mới sẽ giúp họ tận dụng các cơ hội phát sinh từ tiến bộ công nghệ. Đồng thời, cần phải phản ánh các yêu cầu của công nghệ mới trong Công ước STCW được cập nhật.
Nhiên liệu thay thế và phát triển kỹ năng
Việc đưa nhiên liệu thay thế vào ngành và xác định các kỹ năng, năng lực cần thiết dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn ngày càng tăng cần được theo sau bằng các hướng dẫn cho việc xây dựng chương trình huấn luyện và đánh giá thuyền viên, cùng với các đề xuất về quy định mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Công ước STCW đang được rà soát lại toàn diện.
Năm 2025, IMO đã ban hành Hướng dẫn tạm thời chung về huấn luyện thuyền viên trên tàu sử dụng nhiên liệu thay thế và công nghệ mới (STCW 7/Circ.25). Các hướng dẫn này thiết lập khuôn khổ quốc tế cho việc xây dựng và phê duyệt chương trình huấn luyện thuyền viên làm việc trên mọi loại tàu sử dụng nhiên liệu thay thế và công nghệ mới.
Nền tảng cấp Chứng chỉ Thuyền viên của EU
Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang môi trường không giấy tờ của ngành hàng hải EU, EMSA sẽ tiếp tục phát triển Nền tảng cấp Chứng chỉ Thuyền viên của EU. Trong số các chức năng, nền tảng này sẽ cho phép cấp chứng chỉ điện tử (e-certificate) cho thuyền viên và giúp xác minh tính xác thực và hiệu lực của các chứng chỉ.
Qua đó, nền tảng được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho các cuộc kiểm tra PSC liên quan đến việc xác minh chứng chỉ thuyền viên, đồng thời tăng cường bảo vệ trước các giấy tờ giả mạo và hỗ trợ cung cấp thông tin cập nhật về số lượng thuyền viên.
Hệ thống đánh giá thuyền viên của EU
Liên minh châu Âu (EU) có hệ thống đánh giá tập trung, trong đó EMSA kiểm tra các hệ thống đào tạo của các quốc gia ngoài EU để EU có thể công nhận chứng chỉ của họ.
Các nhà hoạch định chính sách cần nhận thức rõ sự cần thiết phải duy trì đủ nguồn lực cho hoạt động đánh giá này, nhằm bảo đảm có đủ số lượng thuyền viên với trình độ phù hợp để làm việc trên tàu mang cờ của các quốc gia thành viên EU.
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